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BÀI 1

Một số khái niệm về Hòa âm
Số giờ tín chỉ: 01 tiết

 1. MỤC TIÊU
- Kiến thức: Khái niệm về hòa âm, hợp âm và tên gọi.
- Kỹ năng: Rèn luyện việc viết hợp âm xếp hẹp, rộng trên 2 khóa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nhận thức được tầm quan trọng của bài học. 

Hình thành thái độ tự giác làm việc.

2. CHUẨN BỊ

- Tài liệu: 

+ Hoàng Hoa (2005),  Bài tập  Hòa âm và đáp án, NXB Bộ văn hóa thông tin Hà

Nội. 

+ Phạm Minh Khang (2000), Hòa âm, Nhạc viện Hà Nội.

+ Đỗ Hải Lễ (1993), Hòa âm, Trường CĐSP Nhạc họa TW.

- Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, đàn Piano.
- Các phương pháp giảng dạy chủ yếu: Thuyết trình, đàm thoại.

3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
3.1. Một số khái niệm ban đầu về hòa âm

3.1.1. Hòa âm 

Thời Hi Lạp cổ hòa âm có nghĩa là sự cân đối, hài hoà, ăn nhịp giữa toàn bộ và bộ 

phận. Người Hi Lạp cho rằng mọi thứ trên đời đều được tạo nên theo những quy luật của 

hòa âm và họ đã xây dùng những lý thuyết về hòa âm của trời và đất. Lý thuyết này đó 

chi phối nhiều mặt: Quan niệm về vũ trô, sự phát triển nhiều cách hình thức kiến trúc, 

đạo đức học.
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Hòa âm còng được áp dụng vào âm nhạc. Thời kỳ này chưa có âm nhạc nhiều, danh 

từ hòa âm có nghĩa là những mối tương quan nhất định giữa các âm thanh hình thành ra 

giai điệu. Khoa hòa âm lúc này nghiên cứu về sự tiếp diễn các âm thanh nối tiếp nhau.

Trong quá trình phát triển của nghệ thuật âm nhạc những quy luật hòa âm ra đời đó 

tạo ra sự hoà hợp âm thanh. Hòa âm có quan hệ mật thiết với tất cả các thể loại âm nhạc. 

3.1.2. Các hình thức âm nhạc

- Nhạc một âm được gọi là nhạc đơn điệu : 

- Nhạc nhiều âm gồm có hai loại chủ yếu : 

Phức điệu: là loại nhạc nhiều âm trong đó các âm bè đều có tính độc lập, biểu hiện 

những giai điệu tương phản nhau.

Chủ điệu là loại nhạc nhiều âm trong đo có một âm được coi là chủ yếu, âm này giữ 

vai trò biểu hiện giai điệu của tác phẩm nên được gọi là âm giai điệu, những âm còn lại 

giữ vai trò phụ hoạ. 

3.2. Khái niệm ban đầu về chồng âm và hợp âm 
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3.2.1. Chồng âm

Là một số âm phát ra cùng một lúc. Chồng âm được ghi bằng những nốt chồng lên 

nhau: 

3.2.2. Hợp âm

Là những âm được sắp xếp theo quy luật và cứ từ 3 âm trở lên: 

Hợp âm có nhiều dạng mà trong đó giữa các âm có những khoảng cách không phải 

là các quãng 3: 

3.2.3. Tên các âm của hợp âm

Âm dưới cùng được gọi là âm gốc hay còn gọi là âm 1. Những âm còn lại tên gọi 

dựa vào quãng cách giữa các âm này với âm gốc tính từ dưới lên, các âm còn lại sẽ có tên

gọi là âm 3, âm 5, âm 7, âm 9.

3.2.4. Tên của hợp âm 

Tên của hợp âm được gọi theo tên của âm gốc. Để gọi từng tên hợp âm cần xác định

đóng tên âm gốc.
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3.2.5. Hợp âm thể gốc 

Hợp âm thể gốc có âm trầm là âm 1:

    Hợp âm Sol thứ gốc     Hợp âm Đô thứ gốc

3.2.6. Hợp âm thể đảo 

Hợp âm thể đảo là Hợp âm có âm trầm không phải là âm gốc.

Hợp âm ba có hai thể đảo : 

- Thể đảo 1: Có âm trầm làm âm ba, được gọi là hợp âm sáu, ký hiệu là số 6 sau chữ

cái chỉ tên hợp âm.

- Thể đảo hai ; Có âm trầm là âm năm gọi là hợp âm bốn sáu ký hiệu 6
4 sau chữ cái 

chỉ tên hợp âm.

                  H.a La gốc La đảo1 La đảo2     

Hợp âm bảy có ba thể đảo: 

- Thể đảo 1 : Có âm trầm là âm ba , ký hiệu là X6
5

- Thể đảo 2 : Có âm trầm là âm 5,  ký hiệu là X4
3

- Thể đảo 3 : Có âm trầm là âm 7, ký hiệu là X2

Ký hiệu các thể đảo của hợp âm bảy  dựa vào các quãng mới hình thành.      
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                Bb
7                    Bb 6

5                               Bb 4
3                   Bb 2

4. BÀI TẬP
- Phân biệt âm gốc âm trầm của các hợp âm.

- Các hợp âm sau đây tên là gì và ở thể nào (gốc hay đảo)
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BÀI 2

Các loại hợp âm ba và hợp âm bảy

Cách sắp xếp hòa âm bốn bè
Số giờ tín chỉ: 2 tiết

1. MỤC TIÊU
- Kiến thức: Các loại hợp âm ba, các loại hợp âm bảy, tính chất của các loại hợp âm

ba và bảy, cách sắp xếp hòa âm bốn bè.
- Kỹ năng: Rèn luyện việc thành lập hợp âm ba, bảy trên 2 khóa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nhận thức được tầm quan trọng của bài học. 

Hình thành thái độ tự giác làm việc.

2. CHUẨN BỊ
- Tài liệu: 

+ Hoàng Hoa (2005),  Bài tập  Hòa âm và đáp án, NXB Bộ văn hóa thông tin Hà

Nội. 

+ Phạm Minh Khang (2000), Hòa âm, Nhạc viện Hà Nội.

+ Đỗ Hải Lễ (1993), Hòa âm, Trường CĐSP Nhạc họa TW.

- Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, đàn Piano.
- Các phương pháp giảng dạy chủ yếu: Thuyết trình, đàm thoại.

3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
a. Các lọai hợp âm ba
b. Các loại hợp âm bảy
c. Tính chất của các hợp âm
d. Cách sắp xếp hòa âm bốn bè

3.1. Các loại hợp âm ba

3.1.1. Hợp âm ba trưởng 

3.1.2. Hợp âm ba thứ 

3.1.3. Hợp âm ba giảm 

3.1.4. Hợp âm ba tăng 
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3.2. Các loại hợp âm bảy

3.2.1. Hợp âm bảy trưởng 

3.2.2. Hợp âm bảy trưởng thứ 

3.2.3. Hợp âm bảy thứ 

3.2.4. Hợp âm bảy thứ giảm

3.2.5. Hợp âm bảy giảm 

3.3. Tính chất của các hợp âm

3.3.1. Hợp âm thuận: Gồm những hợp âm ba trưởng và ba thứ

3.3.2. Hợp âm nghịch: Gồm các hợp âm ba giảm, tăng, và các loại hợp âm bảy, chín.

3.4. Cách sắp xếp hòa âm bốn bè

3.4.1. Bốn bè hòa âm mang tên của bốn giọng hát

- Sopprano   : S - Nữ cao    - Bè giai điệu.

- Anto          : A - Nữ trầm

- Teno          : T - Nam cao 

- Bass           : B - Nam trầm

Thông thường bè S, A viết chung ở khóa Sol, nếu nốt có đuôi thì bè S viết đuôi quay

lên trên, bè A viết đuôi quay xuống dưới. Bè T, B viết ở khóa Pha nếu nốt có đuôi thì bè 

T viết đuôi quay lên trên bè B viết đuôi quay xuống dưới.

3.4.2. Vị trí giai điệu

Giai điệu chính thường được viết ở bè Soprano vì vậy có thể dùng âm 1, 3, 5, 7 của 

hợp âm để tạo thành giai điệu. Nếu dùng âm 1 ở bè S thì gọi là vị trí giai điệu âm 1 của 

hợp âm. Nếu dùng âm 3, 5, ở bè S thì gọi đó là vị trí giai điệu âm 3 và âm 5.
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